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ChứngÊnhậnÊsảnÊphẩmÊ/ÊThisÊisÊtoÊcertifyÊthat:Ê 

BÌNHÊĐUNÊNƯỚCÊNÓNGÊCÓÊDỰÊTRỮÊ/ÊSTORAGEÊWATERÊHEATERSÊ 
 

NhãnÊhiệuÊ/ÊBrandÊname:ÊÊÊ 

KiểuÊ/ÊModels:ÊChiÊtiếtÊtrongÊDanhÊmụcÊsảnÊphẩmÊkèmÊtheoÊgiấyÊchứngÊnhậnÊ/ÊDetailsÊ
ofÊmodelsÊinÊtheÊAnnexÊattachedÊtoÊthisÊCertificateÊ 
 
ĐượcÊsảnÊxuấtÊbởiÊ/ÊManufacturedÊby:ÊÊ 

CÔNGÊTYÊTNHHÊRHEEMÊVIỆTÊNAMÊ/ÊRHEEMÊVIETNAMÊLIMITED 
ĐịaÊchỉ:ÊLôÊA3.1,ÊĐườngÊD5,ÊKCNÊĐồngÊAnÊ2,ÊPhườngÊHòaÊPhú,ÊTp.ÊThủÊDầuÊMột,ÊTỉnhÊBìnhÊDương 

Address:ÊLotÊA3.1,ÊRoadÊD5,ÊDongÊAnÊ2ÊIndustrialÊPark,ÊHoaÊPhuÊWard,ÊThuÊDauÊMotÊCity,ÊBinhÊDuongÊProvinceÊÊ 

PhùÊhợpÊQuyÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊQuốcÊgiaÊ/ÊConformsÊtoÊtheÊNationalÊTechnicalÊRegulation: 

QCVNÊ4:2009/BKHCNÊVÀÊSỬAÊĐỔIÊ1:2016ÊQCVNÊ4:2009/BKHCN 
QCVNÊ4:2009/BKHCNÊANDÊAMENDMENTÊ1:2016ÊQCVNÊ4:2009/BKHCNÊÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊVÀÊĐƯỢCÊPHÉPÊSỬÊDỤNGÊDẤUÊHỢPÊQUYÊ(CR) 
ANDÊALLOWEDÊTOÊBEARÊCRÊMARK 

PhươngÊthứcÊchứngÊnhậnÊ/ÊCertificationÊscheme: 

PhươngÊthứcÊ5Ê/ÊSchemeÊ5 
(ThôngÊtưÊsốÊ28/2012/TT-BKHCNÊngàyÊ12/12/2012ÊvàÊ

củaÊBộÊKhoaÊhọcÊvàÊCôngÊnghệ) 
ÊÊÊ(CircularÊNo.Ê28/2012/TT-BKHCNÊdatedÊDecemberÊ12thÊ2012ÊandÊCircularÊNo.Ê02/2017/TT-BKHCNÊ

datedÊMarchÊ31stÊ2017ÊbyÊMinistryÊofÊScienceÊandÊTechnology) 

GiấyÊchứngÊnhậnÊcóÊgiáÊtrịÊtừÊngàyÊ09/01/2025ÊđếnÊngàyÊ08/8/2027 
ThisÊCertificateÊremainsÊvalidÊfromÊJanuaryÊ09thÊ2025ÊtoÊAugustÊ08thÊ2027 
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PHỤ LỤC / ANNEX 

DANH MỤC SẢN PHẨM BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ, NHÃN HIỆU RHEEM ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 

(Kèm theo Giấy chứng nhận số 64-15 (RHEEM 02-MR1-2024), ngày cấp 09/01/2025) 

LIST OF CERTIFIED RHEEM STORAGE WATER HEATERS, IN COMPLIANCE WITH THE TECHNICAL 

REGULATION QCVN 4:2009/BKHCN AND AMENDMENT 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 

(Attached to the Certificate No. 64-15 (RHEEM 02-MR1-2024), dated 09/01/2025) 
 

STT / 

No. 

Kiểu / 

Models 

Dung tích trữ 

danh định / 

Rated storage 

capacity 

(Liters) 

Điện áp danh 

định / 

Rated voltage 

(V a.c.) 

Tần số danh 

định / 

Rated frequency 

(Hz) 

Công suất 

danh định / 

Rated power 

 (kW) 

Áp suất danh 

định / 

Rated 

pressure 

(kPa) 

Cấp IP / 

IP class 

1. RT-06-150 6 

220-240 50/60 1.5 - 1.8 800 IP24 

2. RT-10-150 10 

3. RT-15-150 15 

4. RT-23-150 23 

- Hết / End - 
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